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Số TC  : 2
Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 ngày 28/11/2015 - Phòng : 1101/2 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2131250099 Đoàn Kim Hoàng Anh Nam 21/11/1991 K12MAC 0

2 1931251022 Ngô Thanh Bình Nam 07/09/1974 K12MAC 0

3 2130250100 Phạm Lê Hương Chi Nữ 18/01/1989 K12MAC 0

4 2131250101 Ngô Văn Chính Nam 01/01/1977 K12MAC 0

5 2130250102 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 18/02/1974 K12MAC 0

6 2130250103 Cao Thị Thuý Hằng Nữ 10/10/1992 K12MAC 0

7 2131250105 Cao Bảo Hiệp Nam 15/05/1978 K12MAC 0

8 2131250106 Nguyễn Phi Hùng Nam 22/04/1988 K12MAC 0

9 2131250107 Trương Trọng Hùng Nam 19/11/1971 K12MAC 0

10 2130250108 Đinh Thị Thúy Hương Nữ 29/01/1976 K12MAC 0

11 2131250109 Ngô Quốc Huy Nam 29/10/1981 K12MAC 0

12 2131250110 Nguyễn Quốc Khánh Nam 19/05/1985 K12MAC 0

13 2130250111 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 30/08/1991 K12MAC 0

14 2131250112 Đỗ Tuấn Linh Nam 02/02/1979 K12MAC 0

15 2131250113 Nguyễn Hà Khánh Linh Nam 03/04/1988 K12MAC 0

16 2130250114 Lê Thị Hồng Mai Nữ 12/01/1973 K12MAC 0

17 2131250115 Nguyễn Hữu Mai Nam 21/04/1980 K12MAC 0
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Số TC  : 2
Học kỳ : 1

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K12MAC            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

MÔN: LUẬT KINH TẾ * MÃ MÔN: LAW612

Thời gian : 18h00 ngày 28/11/2015 - Phòng : 1101/2 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2130250116 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 13/01/1977 K12MAC 0

2 2130250118 Trần Thị Mai Thuỳ Nhiên Nữ 01/01/1973 K12MAC 0

3 2131250119 Nguyễn Hữu Phúc Nam 06/03/1990 K12MAC 0

4 2130250120 Nguyễn Thị Phước Nữ 14/11/1988 K12MAC 0

5 2130250121 Nguyễn Hữu Hồng Phương Nữ 28/01/1986 K12MAC 0

6 2130250122 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Nữ 23/01/1984 K12MAC 0

7 2130250123 Đinh Thị Thu Sương Nữ 27/10/1990 K12MAC 0

8 2130250124 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 18/11/1981 K12MAC 0

9 2131250125 Tống Đức Thắng Nam 08/10/1990 K12MAC 0

10 2131250126 Tô Vũ Thành Nam 27/06/1981 K12MAC 0

11 2130250127 Nguyễn Thị Hoài Thi Nữ 27/08/1984 K12MAC 0

12 2130250128 Trịnh Thị Thu Nữ 16/12/1976 K12MAC 0

13 2130250129 Lê Mai Thuận Nữ 04/10/1984 K12MAC 0

14 2130250130 Đinh Thị Hồng Thuý Nữ 15/12/1986 K12MAC 0

15 2130250131 Huỳnh Như Đoan Trinh Nữ 17/12/1991 K12MAC 0

16 2131250132 Phạm Duy Vinh Nam 27/12/1983 K12MAC 0
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